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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6069
	Lê Văn Bốn
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	6114
	Phạm Thị Thanh Hằng
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	6115
	Trương Văn Anh Tuấn
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4 
	6117
	Phạm Thị Mai Sương
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5 
	6118
	Hoàng Văn Tuấn
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	6119
	Phan Tiến Phong
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	7 
	6122
	Nguyễn Hải Hiệp
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	6123
	Trương Văn Tình
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	9 
	6124
	Nguyễn Văn Hoàng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	6125
	Lê Tuấn Anh
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	11 
	6126
	Nguyễn Văn Lễ
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12 
	6127
	Nguyễn Văn Thắng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	6130
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	6131
	Phan Văn Phước
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	15 
	6133
	Trần Quốc Khánh
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	6134
	Hoàng Thanh Tuấn
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17 
	6135
	Trịnh Xuân Bình
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	6136
	Mai Xuân Phượng
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19 
	6137
	Trương Lệ Uyên
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	20 
	6142
	Phạm Văn Tiến
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	6144
	Nguyễn Thị Mai Phương
	Cảm Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22 
	6145
	Hoàng Thắng
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	6148
	Thân Sĩ Cường
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24 
	6149
	Đoàn Thanh Dương
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	6150
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	26 
	6153
	Cao Thanh Tuấn
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	6155
	Nguyễn Thị Anh Thơ
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	6156
	Nguyễn thị Hồng Miên
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	6157
	Lại Tấn Tân
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	30 
	6158
	Phan Thị Thu Trang
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	31 
	6161
	Phan Đình Toàn
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	6163
	Dương Văn Nam
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	6164
	Nguyễn Văn Tâm
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	34 
	6166
	Ngô Thị Ngọc Mai
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	35 
	6168
	Nguyễn Văn Đức
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	36 
	6169
	Nguyễn Minh Thoan
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	37 
	6171
	Nguyễn Quang Minh
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	6173
	Nguyễn Thị Gái
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	6174
	Đậu Trung Hiếu
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40 
	6175
	Trương Văn Tuyển
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	6177
	Trần Ngọc Hùng
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	42 
	6178
	Hoàng Quốc Thịnh
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	43 
	6182
	Nguyễn Văn Đức
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	44 
	6183
	Cao Thị Thùy Dung
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	45 
	6187
	Lê Huỳnh Sơn
	Đồng sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	46 
	6188
	Nguyễn Thùy Dung
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	47 
	6189
	Hồ Ngọc Linh
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	48 
	6190
	Nguyễn Văn Lưu
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy, Quảng Bình


